
Trường hợp người phụ thuộc đang sống ở nước ngoài 
Ban Thuế phòng nhân dân quận Ota. 

 
Về khai thuế cư dân quận đặc biệt・thuế cư dân thủ đô  (sau đây được gọi là「Thuế thị dân」) sau năm 2024 (thu nhập trong năm 

2023), trường hợp có người phụ thuộc sống bên ngoài Nhật Bản (sau đây được gọi là 「người cư trú ở nước ngoài」) nếu đủ điều 

kiện được miễn giảm thuế cho người phụ thuộc,v.v. (miễn giảm cho người phụ thuộc, miễn giảm cho vợ/chồng, miễn giảm đặc biệt 

cho vợ/chồng hoặc miễn giảm cho người khuyết tật) hoặc trường hợp người phụ thuộc cư trú ở nước ngoài dưới 16 tuổi và vợ/chồng 

cùng chung kinh tế trong một hộ gia đình thì cùng với Tờ khai thuế thị dân, cần phải nộp hoặc xuất trình thêm những giấy tờ có liên 

quan đến người phụ thuộc đó như sau 「Giấy tờ liên quan đến thân tộc」,「Giấy tờ như Visa du học,v.v. 」,「Giấy tờ liên quan 

đến chuyển tiền」 hoặc 「Giấy tờ chuyển tiền 380.000 yên」. 

Tuy nhiên,vào thời điểm khấu trừ thuế đối với tiền lương và điều chỉnh thuế cuối năm, những cư dân nhận lương,v.v. thì phải nộp 

các giấy tờ nêu trên cho người trả lương (công ty). 

 
《Những giấy tờ xác nhận liên quan đến miễn giảm thuế cho người phụ thuộc》 

《Giấy tờ xác nhận liên quan đến miễn giảm cho vợ/chồng, miễn giảm đặc biệt cho vợ/chồng hoặc miễn giảm cho người 

khuyết tật và giấy tờ xác nhận đối với trường hợp dưới 16 tuổi hoặc vợ hoặc vợ/chồng cùng chung sống trong một hộ 

gia đình.》 

 Cần nộp hoặc xuất trình 「Giấy tờ liên quan đến thân tộc」 và 「Giấy tờ liên quan đến chuyển tiền」. 
 
◎「Giấy tờ liên quan đến thân tộc」là   

「Giấy tờ liên quan đến thân tộc」là giấy chứng minh người phụ thuộc đang sống ở nước ngoài có mối quan hệ gia đình 

với bạn, là 1 trong 2 loại giấy tờ sau (cần thiết phải có bản dịch sang tiếng Nhật) . 
(１) Trường hợp người thân là người phụ thuộc đang sống ở nước ngoài có quốc tịch Nhật Bản 

Giấy Koseki (bản copy)… do văn phòng hành chính địa phương phát hành và bản copy Hộ chiếu của người thân đang 

sống nước ngoài. 
(２) Trường hợp người thân là người phụ thuộc đang sống ở nước ngoài có quốc tịch nước ngoài 

Giấy tờ có ghi Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Địa chỉ của người thân do văn phòng hành chính địa phương của nước sở 

tại hoặc của Chính phủ nước sở tại phát hành. 

 

【Những điều lưu ý chính】  
1. Giấy tờ do văn phòng hành chính địa phương của nước sở tại hoặc của Chính phủ nước sở tại phát hành là các loại giấy 

tờ sau: Sổ hộ khẩu, Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn. 

2. Trong 1 loại giấy tờ mà không ghi đủ Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Địa chỉ của người thân đó và không chứng minh 

được mối quan hệ gia đình của người thân đó với bạn thì sẽ kết hợp với giấy tờ khác để chứng minh được mối quan hệ 

gia đình. 
3. Ngoài bản Copy hộ chiếu của người thân đang sống ở nước ngoài thì các Giấy tờ liên quan đến thân tộc cần phải nộp 

hoặc xuất trình phải là bản gốc. 

4. Người thân được tính là người phụ thuộc phải là người có cùng huyết thống với bạn trong vòng 6 đời, hoặc trường hợp 

là người bên gia đình chồng/vợ thì phải là người có cùng huyết thồng 3 đời với chồng/vợ. 
 

◎「Giấy tờ như visa du học,v.v.」  

「Giấy tờ như visa du học,v.v.」 có nghĩa là các giấy tờ sau (1) hoặc (2) do chính phủ nước ngoài hoặc chính quyền địa 

phương nước ngoài cấp (cũng cần có bản dịch tiếng Nhật) đó là giấy tờ xác nhận rằng người thân không còn địa chỉ 

hoặc nơi cư trú tại Nhật Bản do đi du học ở nước ngoài với tư cách lưu trú tương đương với tư cách lưu trú du học sinh.  
(1) Bản sao các giấy tờ giống như thị thực (visa) ở nước ngoài  
(2) Bản sao giấy tờ tương đương thẻ cư trú ở nước ngoài   

Phân loại tuổi của người thân cư trú ở nước ngoài Những giấy tờ cần thiết khi khai thuế trú dân 

16 đến 30 tuổi hoặc trên 70 tuổi 
Giấy tờ liên quan đến thân tộc ,   
Giấy tờ liên quan đến chuyển tiền 

Trên 30 tuổi và 

dưới 70 tuổi 

① Những người không còn địa chỉ hoặc nơi 

cư trú tại Nhật Bản do đi du học 

Giấy tờ liên quan đến thân tộc , 

Giấy tờ như visa du học,v.v. , 
Giấy tờ liên quan đến chuyển tiền 

② Người khuyết tật 
Giấy tờ liên quan đến thân tộc , 
Giấy tờ liên quan đến chuyển tiền 

③ Một người nhận được khoản chi trả từ 

380.000 yên trở lên từ bạn cho chi phí 

sinh hoạt hoặc chi phí giáo dục trong 

năm đó. 

Giấy tờ liên quan đến thân tộc , 
Giấy tờ chuyển tiền 380.000 yên 

（Những người không thuộc đối tượng ①

～③ ở trên） 

（Không phải đối tượng được miễn giảm thuế cho người 

phụ thuộc） 

ベトナム語 



 

◎「Giấy tờ liên quan đến chuyển tiền」là  

「Giấy tờ liên quan đến chuyển tiền」là các giấy tờ sau (1) hoặc (2) (cũng cần phải có bản dịch tiếng Nhật), đó là giấy 

tờ chứng minh rằng bạn đã chi trả cho chi phí sinh hoạt hoặc chi phí giáo dục cho mỗi người thân cư trú ở nước ngoài 

trong năm đó.  

(1) Giấy tờ gốc hoặc bản copy do Cơ quan tài chính phát hành. Là giấy chứng minh việc bạn đã gửi tiền cho người thân phụ thuộc 

đang sống ở nước ngoài qua cơ quan tài chính đó. 

(2) Giấy tờ gốc hoặc bản copy do công ty phát hành thẻ Credit phát hành. Là giấy chứng minh việc bạn là người chịu trách nhiệm chi 

trả cho các khoản mà người thân phụ thuộc đang sống ở nước ngoài đã sử dụng thẻ credit để mua đồ hoặc trả tiền dịch vụ.  

 

【Những điều lưu ý chính】  

1. Giấy tờ liên quan đến chuyển tiền là giấy tờ ghi ở mục (1) hoặc (2) dưới đây.  Trường hợp nhờ bạn bè, người quen cầm tiền mặt 

để đưa cho người thân đang sống ở nước ngoài làm tiền sinh hoạt phí thì sẽ không có giấy chứng minh của Cơ quan tài chính nên sẽ 

không được tính là người phụ thuộc được miễn giảm thuế nên các bạn cần chú ý. 

(1) Giấy yêu cầu chuyền tiền ra nước ngoài 

※ Phải là giấy yêu cầu chuyền tiền ra nước ngoài trong năm đó. 

(2) Bản chi tiết về việc sử dụng thẻ Credit  

※ Bản chi tiết về việc sử dụng thẻ Credit là bản ghi chi tiết về các khoản mà người thân đang sống ở nước ngoài đã dùng thẻ 

Credit do Công ty phát hành thẻ Credit phát hành để chi trả các khoản chi tiêu, và bạn là người chịu trách nhiệm chi trả số tiền 

đó. Hay còn gọi là bản chi tiết sử dụng của thẻ Credit gia đình. Trong trường hợp này, tên của thẻ Credit gia đình phải là tên của 

người thân đang sống ở nước ngoài. 

※ Ngày tháng năm sử dụng ghi trong Bản chi tiết về việc sử dụng thẻ Credit được tính là năm trong Giấy tờ liên quan đến chuyển 

tiền.  

2. Nếu muốn làm miễn giảm thuế cho nhiều người thân đang sống ở nước ngoài thì cần phải gửi tiền cho từng người thân đó. 

Ví dụ trường hợp Vợ/Chồng và Con đang sinh sống ở nước ngoài nhưng khi chuyển tiền chỉ chuyển chung cho Vợ/Chồng thôi thì 

Giấy liên quan đến chuyển tiền chỉ là giấy của Vợ/Chồng.  Không có giấy tờ liên quan đến chuyển tiền của Con. 

3. Cần phải nộp hoặc xuất trình giấy tờ của tất cả các lần đã chuyển tiền trong năm của năm muốn làm miễn giảm thuế. 

Tuy nhiên, trong cùng 1 năm nếu gửi tiền cho cùng 1 người thân đang sống ở nước ngoài nhiều hơn 3 lần thì chỉ cần nộp hoặc xuất 

trình giấy chuyển tiền của lần đầu và lần cuối trong năm mà không cần nộp hay xuất trình giấy của các lần khác. Trường hợp này 

bạn sẽ phải lưu giữ lại giấy chứng minh chuyển tiền đã không nộp hoặc xuất trình này. 

  

◎「Giấy tờ chuyển tiền 380.000 yên」   

「Giấy tờ chuyển tiền 380.000 yên」có nghĩa là, trong số「Chứng từ liên quan đến chuyển tiền」,là giấy tờ chứng 

minh rằng tổng số tiền bạn đã chuyển cho mỗi người thân cư trú ở nước ngoài trong năm đó là 380.000 yên trở lên. 

 

【Những điều lưu ý chính】 

Đối với chứng từ chuyển tiền 380.000 yên, cần nộp hoặc xuất trình toàn bộ chứng từ chuyển tiền, v.v. trong năm áp 

dụng miễn giảm thuế cho người phụ thuộc. 

Tuy nhiên, nếu chuyển tiền, v.v. 1 năm trên 3 lần cho cùng một người thân cư trú ở nước ngoài thì hãy nộp bản chi tiết 

ghi rõ từng mục nhất định và nộp hoặc xuất trình chứng từ chuyển tiền,v.v đầu tiên và cuối cùng trong năm đó cho 

người thân cư trú ở nước ngoài, việc nộp hoặc xuất trình các giấy tờ khác thì có thể được bỏ qua. 

Ngoài ra, nếu tổng số tiền đã chuyển, v.v. liên quan đến 「Chứng từ chuyển tiền, v.v.lần đầu và lần cuối của năm đó」ở 

trên chưa đến 380.000 yên thì ngoài 「Chứng từ chuyển tiền,v.v. đầu tiên và cuối cùng của năm đó」, cần nộp hoặc 

xuất trình giấy tờ chứng minh tổng số tiền đã chuyển cho người thân cư trú ở nước ngoài trong năm đó là 380.000 yên 

trở lên.(Ví dụ, nếu tổng số tiền đã chuyển, v.v. liên quan đến 「Chứng từ chuyển tiền, v.v. vào lần đầu và lần cuối của 

năm đó」là 300.000 yên thì ngoài những giấy tờ này, cần phải nộp hoặc xuất trình giấy tờ chuyển tiền, v.v... từ 80.000 

yên trở lên (380.000 yên - 300.000 yên). 

Ngoài ra, bạn phải giữ các chứng từ chuyển tiền 380.000 yên mà bạn đã quên nộp hoặc xuất trình. 

 

Tờ rơi này được tác thành dựa trên các quy định của pháp luật và các qui định có liên quan như luật thuế địa phương,v.v. 

kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 


